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DIGITAL TRANSFORMATION APPLICATION FOR PARALLEL TRAINING MODEL BETWEEN SCHOOLS AND ENTERPRISES IN THE DIGITAL AGE AND INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
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	Bối cảnh: Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo song hành giữa nhà trường và doanh nghiệp đã trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến và cần thiết. Đây là một hình thức đào tạo tiên tiến, trong đó giáo dục và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ để đáp ứng những yêu cầu mới của môi trường kinh doanh hiện đại. Đào tạo song hành giúp sinh viên và nhân viên có cơ hội tiếp cận với thực tế công việc, áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới công nghệ tiên tiến.
Kết quả: Tác giả phân tích mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, thời đại công nghiệp và công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Tác giả cũng phân tích các thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp tư vấn cho các trường thực hiện.
Bàn luận: Bài báo đề cập đến các giải pháp nhằm nâng cao khả năng hợp tác đào tạo giữa các trường cao đẳng, đại học với doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Chuyển đổi số là yếu tố quyết định đến khả năng thành công và hiệu quả của quá trình kết hợp này.
ABSTRACT:
Context: In the era of the Industrial Revolution 4.0, collaborative training between educational institutions and businesses has become an increasingly popular and necessary trend. This is an advanced form of training where education and businesses closely cooperate to meet the new requirements of the modern business environment. Collaborative training provides students and employees with opportunities to access real work situations, apply knowledge in practice, and develop the necessary skills to succeed in the advanced technological world.
Result: The author analyzes the model of linking training between educational institutions and businesses in the digital age, an era of growing industrial and information technology development. The author also examines the advantages and challenges, and proposes advisory solutions for schools to implement.
Discussion: The article discusses solutions to enhance the collaboration in training between colleges, universities, and businesses in the digital age and the ongoing Industrial Revolution 4.0. Digital transformation is a crucial factor determining the success and effectiveness of this integration process.

	
	
	

	
	
	




1. Mở đầu
	Có thể khẳng định rằng, hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, được các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động đánh giá cao. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tăng hàng năm. Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Do đó việc phát triển mô hình kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp chính là nhiệm vụ quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới. Vì vậy, cần phải nghiên cứu về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, liên kết, hợp tác với các trường. Bản thân các trường cần phải thích nghi bằng cách chủ động hội nhập, đi trước đón đầu các kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế thông minh và công nghiệp hóa.
	Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Có thể khái quát bốn đặc trưng chính của Cách mạng công nghiệp 4.0: 
	- Một là, dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh. 
	- Hai là, sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất sản phẩm một cách hoàn chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp các thiết bị phụ trợ - công nghệ này cũng cho phép con người có thể in ra sản phẩm mới bằng những phương pháp phi truyền thống, bỏ qua các khâu trung gian và giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể. 
	- Ba là, công nghệ nano và vật liệu mới tạo ra các cấu trúc vật liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực. 
	- Bốn là, trí tuệ nhân tạo và điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian, tương tác nhanh hơn và chính xác hơn.[1]
Đây chính là thách thức trong việc “Ứng dụng chuyển đổi số cho mô hình đào tạo song hành giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số và Cách mạng công nghiệp 4.0“
2. Kết quả nghiên cứu
	Theo nghiên cứu của Microsoft tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khoảng thời gian trước và sau khi đại dịch Covid-19, 74% nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, đổi mới là điều bắt buộc và có tác động to lớn tới khả năng chống chịu của doanh nghiệp. 98% doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số đều tin rằng đổi mới là chìa khóa để đáp ứng thách thức và cơ hội của thị trường, 56% CEO các doanh nghiệp lớn khẳng định chuyển đổi số giúp tăng doanh thu. 
	Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, có hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số, 65% sẵn sàng đầu tư vào chuyển đổi số, đặc biệt là sau những biến cố của đại dịch Covid-19 trong những năm qua.
	Năm 2022, Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”. Cuộc khảo sát trên 1.300 doanh nghiệp đã chỉ ra nhu cầu chuyển đổi số và giải pháp công nghệ trong các doanh nghiệp, cụ thể: 
	- Với những doanh nghiệp mới tham gia chuyển đổi số: 57% doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp Tiếp thị trực tuyến; 53,7% doanh nghiệp có nhu cầu về các giải pháp Làm việc nội bộ. Cùng các giải pháp Giao dịch điện tử (43%) và Hạ tầng mạng, dữ liệu (39,6%).
	- Các doanh nghiệp đang tăng trưởng, trong quá trình chuyển đổi số có nhu cầu về Phân tích dữ liệu và báo cáo thông minh (63,5%), Quản lý hệ thống khách hàng và Quản lý kênh bán hàng (60,7%). Cùng giải pháp về Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (57,8%) và An toàn dữ liệu (50,2%).
	- Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa hoàn toàn nhận thức đúng về vai trò chuyển đổi số trong cuộc cách mạng 4.0. Những rào cản về thiếu nhân lực, nền tảng công nghệ thông tin, tư duy kỹ thuật số, văn hóa chuyển đổi số,... khiến các doanh nghiệp nhỏ khó khăn trong công cuộc chuyển đổi số.[2]
	Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ CMCN 4.0. Theo đó, những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông sẽ chịu tác động lớn, nguy cơ thất nghiệp cao do sự phát triển của công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo.
	Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng này, nhiều ngành nghề sẽ biến mất, nhưng lại có những công việc mới ra đời. Điều đó đòi hỏi nguồn nhân lực phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
	Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực như trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động còn thấp, (chỉ chiếm hơn 20% lực lượng lao động); năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN… Như vậy, những ngành nghề sử dụng lao động phổ thông ở mức độ đào tạo đơn giản sẽ chịu tác động lớn và nguy cơ thất nghiệp do sự phát triển của công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo.
	Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao. Cũng theo báo cáo này, so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về nguồn nhân lực, Việt Nam xếp sau Malaysia, Thái Lan, Philippines.[3]
	Liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là những nhà tuyển dụng để các cơ sở đào tạo nắm được nhu cầu của thị trường lao động. Vì lợi ích của chính mình, hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục - đào tạo luôn hướng tới nhu cầu xã hội, trong đó có nhu cầu doanh nghiệp. Do đó, các cơ sở đào tạo luôn có nhu cầu phải được gắn kết với doanh nghiệp. Mối liên kết này vừa mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao trong việc đáp ứng lao động cho doanh nghiệp.
	Thời gian qua, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo thể hiện ở một số nội dung như:
	- Thứ nhất, Nhà trường tiến hành mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo: Trước khi xây dựng đề án mở ngành đào tạo, các cơ sở giáo dục phải khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Đây chính là căn cứ để đánh giá ngành nghề đào tạo đó có thực sự cần thiết cho xã hội và cho doanh nghiệp hay không? Trên cơ sở chia sẻ từ phía doanh nghiệp, nhà trường xây dựng khung chương trình đào tạo và mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo cùng với nhà trường.
   	 - Thứ hai, Nhà trường mời các nhà quản trị doanh nghiệp tham gia thẩm định chương trình đào tạo: Với xu thế đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, hiện nay các chương trình đào tạo đều được xây dựng dựa trên mức độ đáp ứng công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Vì thế, việc thẩm định chương trình đào tạo đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm xác định kỹ năng, kiến thức cần thiết mà sinh viên cần có để đáp ứng yêu cầu công việc.
	- Thứ ba, Nhà trường mời các chuyên gia tại doanh nghiệp về đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế: đây là hình thức đã được nhà trường tích cực triển khai nhằm truyền tải những kiến thức thực tiễn trong quản lý hoạt động, điều hành sản xuất, thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 
	- Thứ tư, Nhà trường kết hợp với doanh nghiệp bố trí vị trí thực tập cho sinh viên. Sau quá trình được đào tạo những kiến thức lý thuyết từ các thầy, cô, các em sinh viên được bố trí thực tập tại doanh nghiệp để có cơ hội trải nghiệm thực tế và nắm bắt vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Hiện nay trong khung chương trình đào tạo của trường có các học phần thực tập nhận thức, thực tập kỹ thuật và thực tập tốt nghiệp tương ứng với lộ trình học tập từng năm học của sinh viên. Đi thực tập tại doanh nghiệp giúp sinh viên tìm hiểu được quy trình công nghệ, quy trình tổ chức quản lý sản xuất hay tổ chức bán hàng…
	- Thứ năm, Kết hợp với doanh nghiệp bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo cho sinh viên là sản phẩm của mỗi cơ sở giáo dục trải qua quá trình học tập tại trường. Hiện tại, nhà trường đang hướng công tác đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và tuyển dụng sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
	Thực hiện hiệu quả việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, từ công tác tuyển sinh, đào tạo, thực tập đào tạo, thực hành sản xuất, đến tuyển dụng và sử dụng lao động... được kỳ vọng sẽ đem lại sự đột phá mới trong giáo dục nghề nghiệp.
	Thực tế cho thấy hợp tác thời gian qua của nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã được chú trọng nhiều hơn, tập trung ở một số nội dung chính như:
	- Thứ nhất, doanh nghiệp hỗ trợ về các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu của trường. Hạ tầng kỹ thuật là yếu tố quan trọng trong khi hầu hết các cơ sở giáo dục đều chưa đáp ứng được yêu cầu này. Vì vậy, việc huy động mọi nguồn lực của xã hội để xây dựng hạ tầng khoa học - công nghệ hiện đại, đầu tư kinh phí để nâng cấp trang thiết bị nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ thông qua các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một chính sách hợp lý của các cơ sở giáo dục.
	- Thứ hai, liên kết triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chương trình giao lưu khoa học với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành từ nhiều cơ sở đào tạo uy tín và các doanh nghiệp công nghệ nhằm tìm hiểu, trao đổi về các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
	- Thứ ba, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu dưới hình thức là thành viên của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc các đơn vị phối hợp thực hiện và ứng dụng kết quả nghiên cứu. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, đáp ứng được mục tiêu đề ra.[4]
	Trách nhiệm của mỗi bên:
	+ Về phía nhà trường:
	- Với tốc độ phát triển khoa học công nghệ như vũ bão, các trường đại học cần có phương thức đào tạo đáp ứng kỹ năng mà thị trường lao động cần trong một tương lai gần.
	- Phương thức đào tạo lạc hậu nếu các trường khó khăn về nguồn lực tài chính để trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên như các trường tư thục hiện nay ở Việt Nam.
	- Chương trình đào tạo chuyên ngành dần dần phải được cụ thể hoá cho từng mô hình doanh nghiệp cụ thể không thể áp dụng chung cho tất cả các loại hình, quy mô doanh nghiệp theo ngành, nghề đào tạo truyền thống thời gian qua. Bên cạnh đó, lực lượng lao động do các trường đại học đào tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động cần tuyển dụng mà phải có năng lực tự khởi nghiệp theo xu hướng chung của thời đại.
	- Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng sẽ bước sang một cuộc cải cách mới đó là vấn đề sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ từ các trường đại học sang các doanh nghiệp kinh doanh sẽ chịu áp lực cạnh tranh mới.
	- Hình thức đào tạo trực tuyến sẽ trở nên thông dụng hơn khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, vậy trường đại học truyền thống sẽ thay đổi, người học trở nên linh hoạt hơn trong việc học tập, nghiên cứu từ đó phương pháp giảng dạy buộc phải thay đổi.[5]
	- Thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp;
	- Thiết lập và xây dựng mạng lưới liên kết với doanh nghiệp;
	- Xây dựng bộ phận phát triển nghề nghiệp thường xuyên;
	- Thành lập phòng hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp trong nhà trường;
	- Hợp tác liên doanh đào tạo, lập trung tâm mô phỏng và công nghệ AI;
	- Liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp;
	- Phân quyền quản lý trong trường học, cụ thể là giao cho Khoa, trung tâm tự chủ về quản lý, đào tạo người học theo các hợp tác MOU, MOA với đối tác;
	- Tổ chức Hội thảo, khảo sát nhu cầu của người học để phân loại và định hướng nghề nghiệp cho người học;
	- Chương trình huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và mời doanh nghiệp, các tổ chức chuyên đào tạo để thay đổi tầm nhìn và định hướng cho cán bộ, giáo viên và giảng viên nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn cũng như coi trọng đội ngũ này là trung tâm truyền tải và thay đổi về lượng sang chất;
	- Tổ chức thường xuyên tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo cho người học khi đang ngồi trên ghế nhà trường;
	- Mời và kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, tuyển chọn và đặt hàng ngay từ khi tổ chức và phân loại đầu vào theo định hướng mà doanh nghiệp đặt hàng.
	+ Về phía doanh nghiệp:
	- Doanh nghiệp dần thay thế lao động có trình độ thấp, kể cả lao động bậc trung bằng nguồn lao động có trình độ cao đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ hiện đại trong thời kỳ mới. Cạnh tranh về vốn không còn là yếu tố hàng đầu đối với các doanh nghiệp nữa.
	- Sự thay đổi lớn về phía cung chịu áp lực rất lớn đối với công nghệ số, đối thủ cạnh tranh sẵn sàng tạo ra sản phẩm mới, sáng tạo mang tính đột phá trong các chuỗi giá trị cung ứng sẽ gây áp lực cho việc nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, vấn đề giá cả cho các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thấp hơn từ đó dễ dàng loại doanh nghiệp này ra khỏi thị trường.
	- Sự thay đổi về cầu đó là sự tham gia của người tiêu dùng, thay đổi được hành vi của người tiêu dùng từ đó doanh nghiệp sẽ định vị được sản phẩm và thị trường cung ứng sao cho phù hợp.
	- Sự kết hợp giữa yếu tố cung và cầu trên đã tạo ra một yêu cầu mới cho doanh nghiệp là dự đoán được khách hàng, cải tiến sản phẩm và đổi mới phương thức hợp tác.[5]
	- Tăng cường nhận thức về xu thế cũng như lợi ích của mối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường;
	- Thành lập bộ phận chuyên trách về bồi dưỡng nhân sự cho các sơ sở giáo dục;
	- Tích cực chủ động tham gia, đóng góp ý kiến với các cơ sở đào tạo trong công tác xây dựng chương trình, tài liệu tham khảo, biên soạn giáo trình, phương pháp giảng dạy và thực hành thực tập, bảo vệ đồ án, luận văn tốt nghiệp;
	- Tích cực tham gia lựa chọn, bồi dưỡng phát hiện các tài năng ở các cơ sở đào tạo bằng cách hỗ trợ kinh phí, học bổng, đầu tư hướng dẫn kỹ thuật;
	- Tiếp nhận người học về thực hành, thực tập và huấn luyện đào tạo kỹ năng, đào tạo nghiệp vụ cho các ngành, nghề đặc thù;
	- Tạo điều kiện và phối hợp tổ chức cho sinh viên tham quan, trải nghiệm;
	- Tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông định hướng phát triển nghề nghiệp;
	- Phối hợp cùng nhà trường và tham gia vào quá trình đánh giá, kiểm tra chất lượng người học.[6]
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
	* Thuận lợi:
	Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, chính trị của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện. Số công nhân có tri thức, nắm vững khoa học - công nghệ tiên tiến tăng lên. Công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài được tiếp xúc với máy móc, thiết bị tiên tiến, làm việc với các chuyên gia nước ngoài nên được nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, rèn luyện tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc tiên tiến. Lớp công nhân trẻ được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp ngay từ đầu, có trình độ học vấn, văn hóa, được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất hiện đại, sẽ là lực lượng lao động chủ đạo, có tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp, giá trị sản phẩm công nghiệp, gia tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong tương lai…[1]
	*Khó khăn:
	- Cải tiến, nâng cấp mạng hệ thống toàn trường trong tất cả các phòng ban, phòng chức năng.  
	- Mỗi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có một tài khoản tích hợp mọi thông tin cá nhân liên quan đến học tập, sinh hoạt tại trường. 
	- Cải tiến chương trình đào tạo hướng đến sử dụng kỹ thuật số nghiên cứu và ứng dụng. 
	- Tích cực tham gia mạng lưới các trường đại học trong và ngoài nước theo nhiều cách. 
	- Tích cực tham gia gắn kết với doanh nghiệp.   
	- Rà soát các quy chế, quy định không hỗ trợ giáo dục định hướng 4.0. [7]
	- Mặt bằng chung trình độ văn hóa và tay nghề của công nhân nước ta dù được cải thiện, song vẫn còn thấp, đã ảnh hưởng không thuận đến việc tiếp thu khoa học - kỹ thuật, đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tốc độ tăng năng suất lao động như hiện nay, thì phải đến năm 2038, năng suất lao động của công nhân Việt Nam mới bắt kịp Philippines, năm 2069 chúng ta mới bắt kịp được Thái Lan. Do đó, nếu không tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo đón đầu, thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng về lao động khi các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam. Một thực trạng đáng quan tâm khác là tỷ lệ thất nghiệp của những người đã qua đào tạo đang ngày càng cao… [1]
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